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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “QH-ĐN-BH-TTH”. LỚP 5T1 

Thời gian từ ngày 14/04/2025 đến ngày 24/05/2025 

I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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P 
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KIẾ
N  
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Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TC   # # # 84 # # # # # # # 

    A. Phát triển vận động   # # # 43 # # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
  # # # 11 # # # # # # # 

3 1 

Thực hiện 

đúng kỹ thuật 

và thuần thục 

các động tác 

trong bài tập 

thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp 

bản nhạc/bài 

hát. Bắt đầu và 

kết thúc động 

tác đúng nhịp. 

 Tập các 

động tác 

phát triển 

các nhóm 

cơ và hô 

hấp.                               

 

Bài 11: Tập với 

hoa 

 (Hô hấp: Ngửi 

hoa/ Tay: Đưa tay 

ra trước, sang 

ngang/ Chân: Ngồi 

xổm đừng lên liên 

tục/ Bụng: nghiêng 

người sang 2 bên/ 

Bật: Bật nhảy chân 

sáo 

  Khối 
Lớp 
học 

Thể 
chất 

1 x TDS TDS TDS TDS TDS   
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2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố 

chất trong vận động 
# # # # 28 # # # # # # # 

    * Vận động: bật, nhảy # # # # 7 # # # # # # # 

84 33 

Giữ được 

thăng bằng khi 
bật qua vật cản 

cao 15-20cm 

Bật qua vật 

cản cao 15-

20cm 

Tiết học: Bật qua 

vật cản cao 15-

20cm 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thể 
chất 

1 x HĐH           

86 34 

Bền bỉ, dẻo dai 

và giữ được 

thăng bằng khi 

nhảy lò cò 5m 

Nhảy lò cò 

5m 

Tiết học: Nhảy lò 

cò 5m 

Nh
ảy 
lò 
cò 
5m  

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x   HĐH         

87 35 

Bền bỉ, dẻo dai 
và giữ được 

thăng bằng khi 

nhảy lò cò 

được ít nhất 5 

bước liên tục, 

đổi chân theo 

yêu cầu 

Nhảy lò cò 

5 bước liên 

tục, đổi 

chân theo 
yêu cầu 

Tiết học: Nhảy lò 

cò 5 bước liên tục, 

đổi chân theo yêu 

cầu 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x     HĐH       

https://youtu.be/zhRclmWEpD0
https://youtu.be/zhRclmWEpD0
https://youtu.be/zhRclmWEpD0
https://youtu.be/zhRclmWEpD0
https://youtu.be/zhRclmWEpD0
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3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 4 # # # # # # # 

90 36 

Thực hiện 

được các loại 

cử động bàn 

tay, ngón tay 

và cổ tay ( uốn 

ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ 

tay; gập mở 

lần lượt từng 
ngón tay) 

Các loại cử 
động bàn 

tay, ngón 

tay và cổ 

tay 

- Tiết học: Gấp cặp 

sách- Trò chơi dân 

gian: Rải ranh, ô ăn 

quan, tạo bóng 

bằng bàn tay, tập 

trải đầu, tết tóc, tập 

gói quà, bắt dây, 

Cắp cua bỏ giỏ 

Dgấ
p 
cặp 
sác
h 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x       

HĐH+H

ĐG 
    

10

7 
41 

Biết tự mặc - 
cởi quần áo, 

xâu dây giầy, 

cài quai dép, 

kéo khóa (phéc 

mơ tuya) 

Cài - cởi 

cúc, kéo 

khóa phéc 

mơ tuya,  

-Tiết hoc: Dạy trẻ 
kĩ năng kéo mở 

khóa phéc mơ tuya. 

-TC: Trò chơi "Cài 

cởi cúc áo", kéo 

khóa phéc mơ tuya 

Ký 
năn
g 
cài 
cởi 
cúc 
áo, 
kéo 
khó
a  

Lớp 
Lớp 
học 

Thể 

chất 
1 x         

HĐH+H

ĐG 
  

https://youtu.be/u-oZfr0d9HI
https://youtu.be/u-oZfr0d9HI
https://youtu.be/u-oZfr0d9HI
https://youtu.be/u-oZfr0d9HI
https://youtu.be/u-oZfr0d9HI
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/thuc-hanh-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-keo-khoa-5-6-tuoi/ctfull/20229/86926
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    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 41 # # # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # # # 

13

6 
52 

Trẻ được 

chăm sóc sức 

khỏe, dinh 

dưỡng theo 

khoa học 

- Hướng 

dẫn cách 

chế biến 

một số món 

ăn dành 

cho trẻ 

- Một số 

chế độ ăn 

khi trẻ bị 

bệnh ( táo 

bón, tiêu 

chảy, sốt, 

suy dinh 

dưỡng, 

thừa cân, 

béo phì…) 

- Hướng 

dẫn kỹ 

- Hướng dẫn xử lý 

vết côn trùng cắn; 

- Hướng dẫn cách 

sơ cứu khi trẻ bị 

bong gân 

.-Cách nấu sữa 

ngô;-Hướng dẫn 

làm món trứng 

hấp rau, củ; 

- Hướng dẫn trẻ 

nhận biết nhóm 

thực phẩm giàu 

chất bột đường 

htt
ps:/
/do
cs.g
oog
le.c
om
/sp
rea
dsh
eet
s/d
/1s
CflY
uM
1K7
EN
PBc
DlD 

Lớp 
Lớp 
học 

Thể 

chất 
6 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
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thuật sơ 

cứu thông 

thường 

    3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn SK # # # # 2 # # # # # # # 

16

9 
66 

Biết ích lợi và 

lựa chọn sử 

dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết 

Dạy trẻ biết 

ích lợi và 

lựa chọn sử 
dụng trang 

phục phù 

hợp thời tiết 

-Trò chuyện:  Trò 
chuyện, xem 

video/tranh ảnh về 

cách ăn mặc phù 

hợp với thời tiết. 

-TC: Chơi trò chơi 

gắn/nối các trang 

phục phù hợp với 

thời tiết. 

- Thực hành: tập 

mặc quần áo 

  Lớp 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Thể 
chất 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    4. Nhận biết một số nguy cơ không AT và phòng tránh # # # # 4 # # # # # # # 

18

6 
74 

Tự giác thực 

hiện được một 

số quy định về 

an toàn tại 

trường/lớp 

Dạy trẻ  biết 

được một số 

quy định an 

toàn của 

trường/lớp  

 Trò chuyện: Trao 

đổi, thảo luận về số 

quy định an toàn 

của lớp, của 

trường: An toàn khi 

đi vệ sinh; an toàn 

khi ngủ 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thể 

chất 
  x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN   
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    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NT # # # # 48 # # # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # # # # # 

    2. Đồ vật # # # # 6 # # # # # # # 

    * Đồ dùng, đồ chơi # # # # 4 # # # # # # # 

5 3 

Biết một số 
đặc điểm nổi 

bật và cách sử 

dụng đồ dùng, 

đồ chơi quen 

thuộc 

Dạy trẻ biết 

được đặc 

điểm nổi 

bật, công 

dụng, cách 

sử dụng đồ 

dùng của 

trường tiểu 
học 

Tiết học: Tìm hiểu  

chiếc cặp sách; 
Tìm hiểu về TTH. 

- Trò chuyện: về 

một số đồ dùng của 

học sinh lớp 1 và 

cách sử dụng 

chúng. 

- Quan sát trò 

chuyện về một số 

đồ dùng của học 

sinh Tiểu học;  
- Quan sát trò 

chuyện về một số 

nguyên vật liệu làm 

đồ dùng đồ chơi 

của HS Tiểu học. 

  Lớp 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x         
HĐH+H

ĐNT 
  



7 

 

TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

6 4 

Biết được mối 

liên hệ đơn 

giản giữa đặc 

điểm cấu tạo 

với cách sử 

dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi 

quen thuộc 

Mối liên hệ 

đơn giản 

giữa đặc 

điểm cấu 

tạo với cách 

sử dụng của 

đồ dùng đồ 

dùng của 

học sinh 

Tiểu học 

- Quan sát một số 
đồ dùng, đồ chơi 

biết được mối liên 

hệ giữa đặc điểm 

và cách sử dụng 

chúng như thế nào 

trong cuộc sống.- 

Quan sát khám phá 

một số học liệu làm  

đồ dùng, đồ chơi.- 

TC:  Ghép tranh đồ 
dùng đồ chơi, Tìm 

bộ phận còn thiếu, 

bé đi siêu thị, cái 

túi kỳ lạ. Đếm đồ 

dùng, hãy tìm chỗ 

đúng của mình, 

Tìm đồ dùng tương 

ứng công dụng.- 

Thực hành sử dụng 

một số đồ dùng đồ 

chơi quen thuộc 
gần gữi. - Phân loại 

    

Lớp 
học+

Ngoà

i trời 

Nhậ
n 

thức 

  x   
HĐNT

+HĐG 

HĐNT+

HĐG 

HĐNT+

HĐG 

HĐNT+

HĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

đồ dùng, đồ chơi 
theo công dụng, 

chất liệu. 

7 5 

Biết so sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau của 

2-3 đồ dùng, 

đồ chơi 

So sánh sự 

khác nhau 

và giống 

nhau của 2-

3 đồ dùng, 
đồ chơi. 

QS: Quan sát 2-3 

đối tượng để trẻ 
nêu nhận xét so 

sánh sự giống và 

nhau giữa các đối 

tượng. (Cặp sách 

quyển vở; Thước 

kẻ-bút chì...) 

TC: So sánh một số 

đồ dùng, đồ chơi 

của HS lớp 1 

    

Lớp 

học+

Ngoà
i trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐNT+H

ĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT+

HĐG 

HĐNT+

HĐG 

HĐNT+

HĐG 
  

9 6 

 

- Biết phân 

loại đồ dùng, 

đồ chơi theo 2-

3 dấu hiệu về 

chất liệu và 
công dụng 

Phân loại đồ 

dùng, đồ 

chơi theo 2-

3 dấu hiệu 

về chất liệu 

và công 
dụng 

- Quan sát nhơm từ 

2-3 đồ dùng để trẻ 

phân loại đồ dùng, 

đồ chơi theo công 

dụng, chất liệu. 

- TC: Phân loại đồ 
chơi của HS lớp 1 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x       
HĐNT+

HĐG 

HĐNT+

HĐG 
  

    5. Công nghệ # # # # 0 # # # # # #  
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

55 31 

Thực hiện 

được một số 

thao tác cơ 

bản với máy 

tính. Có khả 

năng sử dụng 

CN để khám 

phá tìm hiểu 

về Khoa học-

Công nghệ 

Có khả 

năng sử 

dụng điện 

thoại máy 

tính thực 

hiện khám 

phá, tìm 

hiểu về 

nguyên lý 

KHCN 

trong thực 

tế để phân 

tích đưa ra 

giải pháp 

cũng như 

tiêu chí cho 

sp, DA. 

Quan sát chụp 

ảnh, quay video về 

các loại sách, một 

số đồ dùng của 

học sinh lớp 1, các 

loại quà lưu niệm. 

Thảo luận về việc 

lựa chọn nguyên 

vật liệu, hình 

dạng, kích thước 

để tạo ra quyển 

sách và quà lưu 

niệm. 

  Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

56 32 

Chủ động 

tương tác với 

các bài giảng 

Elearning/ 

phần mềm trò 

chơi trên máy 

tính 

Thực hành 

thao tác với 

máy tính 

thông qua 

các trò 

choi. 

Tham gia sinh 

hoạt phòng tin học 

chủ đề QH-ĐN-

BH-TTH 

      

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   

    B. LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 35 # # # # # # # 

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 16 # # # # # # # 

72 38 

Nhận biết 

được mục đích 

của tiền trong 

cuộc sống (để 

mua thức ăn, 

đồ chơi,…) 

Tìm hiểu về 

đồng tiền 

Việt Nam 

(họa tiết, 

mệnh giá, 

cách sử 

dụng) 

- Trò chuyện: 

Quan sát, tìm hiểu 

về đồng tiền Việt 

Nam qua các con 

số, họa tiết và mục 

đích sử dụng nó, 

Xem video giới 

thiệu về đồng tiền 

Việt Nam. Ý nghĩa 

của đồng tiền Việt 

Nam. 

- TC: Chơi bán 

hàng. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   
HĐC+

HĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    3. Sắp xếp theo quy tắc # # # # 3 # # # # # #  

78 40 

Nhận ra được 

quy tắc sắp 

xếp của 4 đối 

tượng ( 

ABCD,AABB, 

ABBA)  và 

tiếp tục thực 

hiện sao chép 

lại  

So sánh, 
phát hiện 

quy tắc sắp 

xếp và sắp 

xếp theo 

quy tắc  

ABCD 

Tiết học: Dạy trẻ 

sắp xếp theo quy 

tắc ABCD" 

Sắp 
xếp 
Qu
y 
tắc 
AB
CD 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     
HĐH+H

ĐG 
      

So sánh, 

phát hiện 

quy tắc sắp 

xếp và sắp 

xếp theo 

quy tắc 

AABB 

Tiết học: Dạy trẻ 

sắp xếp theo quy 

tắc AABB" 

  Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

1 x       
HĐH+H

ĐG 
    

So sánh, 

phát hiện 

quy tắc sắp 

xếp và sắp 

xếp theo 

quy tắc 
ABBA 

Tiết học: Dạy trẻ 

sắp xếp theo quy 

tắc ABBA" 

  Lớp 
Lớp 
học 

Nhậ

n 

thức 

1 x         
HĐH+H

ĐG 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/be-cung-xem-gio-5-6-tuoi/ctfull/20229/86914
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    
6. Nhận biết vị trí trong không gian và định 

hướng thời gian 
# # # # 8 # # # # # # # 

10

3 
51 

Nói được ngày 
trên đốc lịch 

và giờ trên 

đồng hồ/điện 

thoại 

Nhận biết 

ngày trên 
đốc lịch và 

giờ trên 

đồng 

hồ/điện 

thoại 

- Tiết học: Nhận 

biết ý nghĩa con số 

trên điện thoại. Dạy 

trẻ xem giờ chẵn. 
 - TC: Trò chơi 

phân biệt giờ chẵn 

giờ lẻ, Chiếc điện 

thoại thông minh. 

- Thực hành: Nhận 

biết ngày trên đốc 

lịch. 

 Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

2 x 
HĐH+H

ĐG 

HĐH+

HĐG 
        

    C. Khám phá xã hội # # # # 2 # # # # # # # 

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm 

non và cộng đồng 
# # # # 0 # # # # # # # 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

11

8 
58 

Kể được một 

số địa điểm 

công cộng gần 

gũi nơi trẻ 

sống 

Một số điạ 

điểm công 

cộng gần 
gũi địa 

phương: 

trạm y tế, 

trường tiểu 

học, sân 

bóng, 

UBND xã 

- Quan sát Trường 
TH, các bạn lớp 1- 

Trò chuyện: Trao 

đổi, thảo luận, trò 

chuyện cùng trẻ về 

một số địa điểm 

công cộng gần gũi.- 

Thực hành: Tổ 

chức cho trẻ tham 

quan  một số điạ 

điểm công cộng 
gần gũi địa 

phương: Trường 

Tiểu học, trạm y tế 

xã. 

  Lớp 

Ngoà

i nhà 
trườn

g 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐNT       HĐNT   

    
3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng 

cảnh 
# # # # 1 # # # # # #  

12

3 
60 

Kể được tên và 

hoạt động nổi 

bật của một số 
lễ hội, sự kiện 

văn hóa tại địa 

phương 

Tên và hoạt 

động nổi bật 
ngày sinh 

nhật Bác 

- Tiết hoc: Tìm 

hiểu về Bác;Tìm 

hiểu về lễ hội 
Trạng Trình quê 

em; Tìm hiểu nghệ 

thuật múa rối nước 

Trò 
chu
yện 
về 
Bác 
hồ  

Trườn
g 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐNT 
HĐH+

HĐNT 
HĐNT       

https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
https://www.youtube.com/watch?v=7b0tbtFRfw0
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

Nhân Hòa. 
- Trò chuyện: Xem 

video/trò chuyện về 

Bác các tên gọi, 

ngày sinh một số 

hoạt động trong 

ngày sinh nhật Bác. 

- Quan sát thảo 

luận về một số 

nguyên vạt liệu có 

thể sử dụng để làm 
quà tặng Bác, làm 

quà lưu niệm. 

12

6 
61 

Kể được tên và 

nêu được một 

vài nét đặc 
trưng của danh 

lam, thắng 

cảnh, di tích 

lịch sử của quê 

hương, đất 

nước 

Tên và nét 

đặc trưng 

của danh 

lam, thắng 

cảnh, di tích 

lịch sử của 

quê hương 

Cổ Am 

- TQDN: Tham 

quan chùa Huệ 

Hương; Đình Phần.- 

Trò chuyện: Trò 

chuyện cùng trẻ về 

tên gọi một số danh 

lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử của quê 

hương Cổ Am.- TC: 

  Lớp 

Ngoà

i nhà 

trườn
g 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐNT HĐNT         
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

Một số di tích quê 

hương Cổ Am. 

Tên và nét 

đặc trưng 

của danh 

lam, thắng 

cảnh, di tích 

lịch sử của 
đất nước 

- Tiết học:  Tìm hiểu 

về thủ đô Hà Nội, 

Tìm hiểu về Tháp 

Rùa. 

- Trò chuyện: Trò 

chuyện cùng trẻ, 

danh Lam thắng 

cảnh, di tích lịch sử,  

về trang phục, một 

số món ăn đặc trưng 

của các vùng miền 

của đất nước Việt 

Nam. 

- TC: "Nhận biết 

  Lớp 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐH+H

ĐG+HĐ

NT 

HĐNT

+HĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

một số địa danh của 

đất nước, Món ăn 

đặc trưng của đất 

nước Việt Nam". 

- TC: Phân loại 

trang phục dân tộc, 

phân biệt một số 

món ăn. một số địa 

danh. 

12

7 
62 

Biết nơi thành 

lập chi bộ 

Đảng đầu tiên 

của huyện 

Vĩnh Bảo tại 

xã Cổ Am 

Tên, địa 

chỉ, đặc 

điểm và một 

số hoạt 

động nổi 

bật của nơi 

thành lập 

chi bộ đảng 

đầu tiên 

của Huyện 

Vĩnh Bảo 

tại xã  Cổ 

Am 

- TQDN: Thăm 

nhà truyền thống 

của cụ Trịnh Khắc 

Dần 

  Khối 

Ngoà

i nhà 
trườn

g 

Nhậ

n 

thức 

  x TQDN           
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

12

8 
63 

Một số hiểu 

biết về di tích 

cấp quốc gia 

Chùa Mét 

Tên, đặc 

điểm, hoạt 

động nổi 

bật của 

Chùa Mét 

- Tham quan chùa 

Mét.- Trò chuyện: 

Về tên chùa, địa 

điểm, đặc điểm, 

hoạt động nổi bật 

của chùa Mét 

  Khối 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thức 

  x   HĐNT         

13

1 
64 

Nhận biết, 

phân biệt 

được Lá Cờ 

của 3-5 quốc 

gia 

Lá Cờ của 

3-5 quốc 

gia 

- Trò chuyện: Cho 

trẻ xem hình ảnh 

lá cờ của 5 quốc 

gia, trò chuyện 

nhận biết đặc điểm 

của các lá cờ.. 

TC: Nhận biết, 

phân biệt lá cờ của 

5 quốc gia. 

  Lớp 

Lớp 

học+
Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thức 

  x     
HĐNT+

HĐG 
HĐNT     

13

2 
65 

Biết được một 

số hoạt động, 

nội quy, quy 

định, đồ dùng 

học tập của  

học sinh lớp 

Một trường 

Tiểu học. 

Biết được 

một số hoạt 

động, nội 

quy, quy 

định, đồ 

dùng học 

tập của  

học sinh 

Tiết học: tìm hiểu 

về trường tiểu học, 

tìm hiểu về chiếc 

cặp sách, tìm hiểu 

về sách. 

- Tham quan 

trường Tiểu học. 

- Trò chuyện về 

  Khối 

Lớp 

học+

Ngoà
i trời 

Nhậ

n 

thức 

  x       
HĐH+H

ĐNT 
HĐNT   
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

lớp Một 

trường Tiểu 

học. 

một số hoạt động, 

nội quy, quy định, 

đồ dùng học tập 

của học sinh 

trường Tiểu học. 

Chuẩn bị cho con 

tâm thế sẵn sàng 

vào lớp 1. 

- Tổ chức cho trẻ 

quan sát khám phá 

lựa chọn một số 

NVL, học liệu có 

thể sử dụng làm đồ 

dùng của học sinh 

lớp 1: cặp sách, 

sách, Ống cắm 

bút... 

- TC: Phân loại đồ 

dùng, Tìm đồ dùng 

theo yêu cầu. 

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NN # # # # 24 # # # # # #  
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 4 # # # # # #  

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề Quê 

hương đất 

nước 

- Tiết học: Sự tích 

Hồ Gươm; Ai 

ngoan sẽ được 
thưởngThánh 

Gióng; Ai ngoan sẽ 

được thưởng.- 

Nghe truyện: Tấm 

Cám, Thánh gióng, 

Qủa táo của ai, Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng…Món quà 

của cô giáo, Gà tơ 

đi học".- TC: Dạy 

trẻ tập kể lại 
chuyện. 

Tru
yện 
gà 
tơ 
đi 

học  

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐC+H

ĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐC+H

ĐG 

HĐC+H

ĐG 

HĐC+H

ĐG 
  

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 7 # # # # # # # 

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 

Đọc bài thơ, 

ca dao, 

đồng dao,  

Có khả 

năng đọc 

-  Tiết học: DT 

ĐTDC "Buổi sáng 

quê nội;  Bé vào 

lớp 1; Bác thăm 

nhà cháu; Bến cảng 

Thơ 
bế 
cản

g 
Hải 

Lớp 
Lớp 
học 

Ngô

n 

ngữ 

2 x 
HĐH+H

ĐG 
HĐG 

HĐH+H

ĐG 

HĐH+H

ĐG 
HĐG   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ke-chuyen-ga-to-di-hoc-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84871
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

chủ đề thực 
hiện. Có khả 

năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi 

biểu cảm 
bài thơ, ca 

dao, đồng 

dao phù hợp 

độ tuổi và 

chủ đề " 

Quê hương, 

đất nước, 

bác hồ, 

trường tiểu 

học" 

hải Phòng; Ảnh 
Bác" - DT ĐTT: 

"Tạm biệt trường 

mẫu giáo" 

- Làm quen: Bài 

thơ "Buổi sáng quê 

nội", "Bờ tre đón 

khách"; " Bác Hồ 

của em"; "Buổi 

sáng quê nội", ,  " 

Điểm mười"; " Tập 
viết"; " Đàn kiến 

nó đi"."Bến cảng 

Hải Phòng, bé vào 

lớp 1, Vĩnh Bảo 

dấu yêu, Ảnh Bác; 

Bác thăm nhà 

cháu" 

- TC: Trẻ tập đọc 

thơ diễn cảm 

phò
ng  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-doc-tho-ben-cang-hai-phong-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84876
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

30 13 

Kể lại được 

nội dung 

chuyện/sự việc 

đã được nghe 

theo trình tự 

nhất định 

Kể lại 

chuyện/ sự 

việc đã 

được nghe 

theo trình tự 

chủ đề "Quê 

hương- đất 

nước" 

-Tập kể truyện: 

KLT Sự tích Hồ 

Gươm, Tấm Cám, 

Thánh gióng, Qủa 

táo của ai, Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng… Mèo con 

và quyển sách, 

Món quà của cô 

giáo, Thỏ con đi 

học.-TC: Trẻ tập 

đóng kịch, Trẻ tập 

kể truyện bằng rối 

tay. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐC+H

ĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC+H

ĐG 

HĐC+H

ĐG 

HĐC+H

ĐG 
  

33 14 

Đóng được vai 

của nhân vật 

trong truyện 

Đóng kịch 

chủ đề 
"QHĐNBH

-TTH" 

- Tiết học: Đóng 

kịch "Mèo con và 

quyển sách" 

- Thực hành: Tập 

đóng kịch câu 

chuyện trong chủ 

đề. 

  Lớp 
Lớp 
học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG 
HĐH+H

ĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 13 # # # # # #  

49 21 

Biết kể chuyện 

theo tranh 

minh họa và 

kinh nghiệm 

của bản thân 

- Kể truyện 

sáng tạo 

theo đồ vật, 

theo tranh 

chủ đề 

QHĐNBH-

TTH. 

-TC: bé kể truyện 

sáng tạo với tranh, 

đồ vật, rối các loại. 

  Lớp 
Lớp 
học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG   

58 25 

Biết chữ viết 

có thể đọc và 

thay cho lời 

nói 

Tập viết 

một số chữ 
cái 

TC: bé tập viết thư   Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 
ngữ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   

61 26 

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa 

Nhận dạng 

các chữ cái 

V- R trong 

bảng chữ 

cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in 

hoa 

Tiết học: Làm quen 

nhóm chữ: v,r.TC: 

Trò chơi chữ cái: 

v,r. 

làm 
que
n 
v,r  

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô
n 

ngữ 

1 x     
HĐH+H

ĐG 
HĐG HĐG   

66 29 

Bước đầu làm 

quen với một 

số từ vựng 

Sử dụng 

một số từ 

vựng tiếng 

- Review: Happy, 

sad, hungry, 

thirsty 

  Lớp 
Lớp 
học 

Ngô

n 

ngữ 
  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-vr-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84862
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-vr-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84862
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-vr-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84862
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-vr-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84862


23 

 

TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

tiếng Anh đơn 

giản 

Anh chữ 

cái 

- Review: cloudy, 

windy, sunny, 

rainy 

- It’s (rainy)  

- Bell, Santa 

Claus, Reindeer 

- Lucky money, 

firework, flowers 

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XH # # # # 8 # # # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 6 # # # # # # # 

    
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với 

con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
# # # # 1 # # # # # # # 

32 19 

Nhận ra hình 

ảnh Bác Hồ và 

một số địa 

điểm gắn với 

hoạt động của 

Bác Hồ ( chỗ 

ở, nơi làm việc 

). Biết thể hiện 

Ảnh Bác Hồ 

và một số 

địa điểm 

gắn với hoạt 

động của 

Bác Hồ 

(chỗ ở, nơi 

làm việc). 

- Tiết học: Món 

quà tặng Bác 

- Trò chuyện: Trò 

chuyện, xem 

video/tranh ảnh về 

hoạt động, địa điểm 

làm việc  của Bác 

Hồ. 

  Lớp 
Lớp 

học 
TCKN

XH 
1 x     

HĐH+H

ĐNT 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

tình cảm đối 
với Bác Hồ 

qua hát, đọc 

thơ, cùng cô kể 

chuyện về Bác 

Hồ 

Hát, đọc 
thơ, cùng cô 

kể chuyện 

về Bác Hồ 

- Làm quen: Bài 
thơ về Bác, Nghe 

kể truyện về Bác. 

35 20 

Biết một vài 

cảnh đẹp, di 

tích lịch sử, lễ 

hội và một vài 

nét văn hóa 

truyền thống 

(trang phục, 

món ăn) của 

quê hương đất 

nước 

Quan tâm 

đến di tích 

lịch sử, 

cảnh đẹp 

của quê 

hương đất 

nước 

- Xem video : Dạy 

trẻ gói bánh chưng 

- Quan sát, trò 

chuyện về một số 

di tích lịch sử, cảnh 

đẹp của quê hương, 

đất nước. Quan sát 

một số trang phục 

dân tộc, nhạc cụ 

dân tộc.  Món ăn và 

trang phục của 1 số 

miền 

  Lớp 
Lớp 

học 
TCKN

XH 
  x HĐNT HĐC HĐNT HĐNT     



25 

 

TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

36 21 

Biết được các 

kỳ nghỉ lễ 

trong năm và 

một số nét 

văn hóa nổi 

bật của một 

số nước khác 

nhau trên thế 

giới  

Các kỳ 

nghỉ lễ 

trong năm 

và một số 

nét văn hóa 

nổi bật của 

một số 

nước khác 

nhau trên 

thế giới  

- Trò chuyện: Trò 

chuyện cùng trẻ 

về các kỳ nghỉ lễ 

trong năm. Tổ 

chức cho trẻ xem 

video một số hoạt 

động về văn hóa 

của một số nước 

khác nhau trên 

thế giới. 

  Lớp 
Lớp 
học 

TCKN

XH 
  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 2 # # # # # # # 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # # # 

39 22 

Thực hiện 

được một số 

quy định ở lớp, 

gia đình và nơi 

công cộng phù 

hợp độ tuổi 

Một số quy 

nơi công 

cộng  

Trò chuyện: Trò 

chuyện cùng trẻ về 

một số quy định 

nơi công cộng.- 

Thực hành: Trong 

giờ tham quan giã 

ngoại. 

  Lớp 
Lớp 

học 
TCKN

XH 
  x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC   
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TM 

 
# # # # 27 # # # # # #  

    
B. Một số KN trong HĐAN và HĐTH 

 
# # # # 13 # # # # # #  

9 5 

Thích nghe và 

nhận ra sắc 

thái (vui, buồn, 

tình cảm tha 

thiết) của các 

bài hát, bản 

nhạc 

Nghe và 

nhận ra sắc 

thái (vui, 

buồn, tình 

cảm tha 

thiết) của 

các bài hát, 

bản nhạc 

chủ điểm 

"QHĐNBH

-TTH" 

Nghe hát "Quê 

hương, Một thoáng 

quê hương, Trống 

cơm, Bác Hồ một 

tình yêu bao la, Đi 

học, Từ rừng xanh 

cháu về thăm Lăng 

Bác, Tiếng hát giữa 

rừng Pác Pó, Cổ 

Am quê hương tôi 

" 

Ng
he 
hát 
trố
ng 
cơ
m  

Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

12 6 

Biết hát đúng 

giai điệu, lời 

ca, hát diễn 

Hát đúng 

giai điệu, 

lời ca, hát 

- Tiết học: KNCH 

"Em yêu thành phố 

biển quê em"- Làm 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG 
HĐH+H

ĐG 
HĐG   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nghe-hat-trong-com-5-6-tuoi/ctfull/20229/88892
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

cảm phù hợp 

với sắc thái, 

tình cảm của 

bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, 

cử chỉ… 

diễn cảm 

phù hợp với 

sắc thái, 

tình cảm 

của bài hát 

qua giọng 

hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử 

chỉ…theo 

chủ đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

quen bài hát: Dạy 

KNCH "Quê 

hương tươi đẹp, 

Nhớ ơn bác, Đêm 

qua em mơ gặp 

Bác Hồ, Em yêu 

trường em,  Tạm 

biệtbúp bê, Cháu 

vẫn nhớ trường 

mầm non"- Rèn kỹ 

năng ca hát, kỹ 

năng vận động theo 

lời bài hát  
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

15 7 

Có khả năng 

vận động nhịp 

nhàng phù hợp 

với sắc thái, 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

với các hình 

thức (vỗ tay 

theo các loại 

tiết tấu, múa) 

Vận động 

nhịp nhàng 

theo giai 

điệu, nhịp 

điệu và thể 

hiện sắc thái 

phù hợp với 

các bài hát, 

bản nhạc … 

chủ đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

- Tiết học: Vận 

động (Yêu Hà Nôi, 

Quê hương tươi 

đẹp, Nhớ ơn Bác, 

Em yêu trường em, 

Em yêu thành phố 

biển quê em, Tạm 

biệt búp bê thân 

yêu); Rèn KN " 

Cháu vẫn nhớ 

trường mầm non, 

Em yêu trường em, 

Tạm biệt búp bê" 

- Thực hành: Vận 

động các bài hát về 

chủ đề 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 
2 x 

HĐH+H

ĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐH+H

ĐG 
HĐG 

HĐH+H

ĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

19 8 

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ 

để tạo thành 

bức tranh có 

màu sắc hài 

hòa, bố cục 

cân đối 

Vẽ để tạo 

thành bức 

tranh có 

màu sắc hài 

hòa, bố cục 

cân đối  chủ 

điểm 

"QHĐNBH

-TTH"  

- Tiết học: Vẽ biển 
Đồ Sơn (ĐT), Vẽ 

Lăng Bác (M), Vẽ 

trường Tiểu học 

(ĐT)- Thực hành 

vẽ trong góc chơi: 

vẽ một số danh lam 

thắng cảnh của quê 

hương đất nước, 

Vẽ trang phục lớp 

1, Vẽ trường tiểu 
học, Vẽ một số đồ 

dùng học tập 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 
HĐH+H

ĐG 

HĐH+

HĐG 
HĐG 

HĐH+H

ĐG 
HĐG   

22 9 

Biết phối hợp 

các kĩ năng 

cắt, xé dán để 

tạo thành bức 

tranh có màu 

sắc hài hoa, bố 
cục cân đối 

Cắt, xé dán 

để tạo thành 
bức tranh có 

màu sắc hài 

hoa, bố cục 

cân đối 

thuộc chủ 

đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

- Thực hành trong 

góc chơi:  Cắt, xé 

dán: Lăng Bác Hồ, 

Một số danh lam 

thắng cảnh của quê 

hương đất nước,  

TTH, Một số đồ 
dùng học tập, trang 

phục của học sinh 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

lớp Một, Lăng Bác, 
Tháp Rùa... 

25 10 

Biết phối hợp 
các kĩ năng 

nặn để tạo 

thành sản 

phẩm có bố 

cục cân đối 

Phối hợp 

các kĩ năng 

nặn để tạo 
thành sản 

phẩm có bố 

cục cân đối 

thuộc chủ 

đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

- Tiết học: Nặn 

theo ý thích,  

- Thực hành trong 

góc chơi: Nặn lăng 

Bác Hồ, Nặn theo ý 

thích, Nặn đồ dùng 

học sinh lớp Một... 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG   

28 11 

Biết phối hợp 
các kĩ năng 

xếp hình để tạo 

thành các sản 

phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục 

cân đối 

Biết xếp 

hình để tạo 

thành các 

sản phẩm có 

kiểu dáng, 

màu sắc hài 

hòa, bố cục, 

cân đối chủ 
đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

- Thực hành trong 

góc chơi: Xếp 

trường Tiểu học; 

Di tích quê hương; 

Lăng Bác; Tháp 

Rùa, Xếp hình theo 
ý thích... 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG   
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

Biết xếp 
hình để tạo 

thành các 

sản phẩm có 

kiểu dáng, 

màu sắc hài 

hòa, bố cục, 

cân đối chủ 

đề "HTTN" 

- Thực hành trong 

góc chơi: Xếp hình 

theo ý thích... 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG   

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 14 # # # # # # # 

42 17 

Có khả năng 

tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng 

cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp 

để tạo ra sản 

phẩm theo ý 

thích 

Tìm kiếm, 

lựa chọn 

các dụng 

cụ, nguyên 

vật liệu phù 

hợp để tạo 
ra sản phẩm 

theo ý thích 

chủ đề 

"QHĐNBH

-TTH" 

- HĐH: Làm mô 

hình Lăng Bác; 

Làm quyển sách. 

- Thực hành: Làm 

cặp sách, làm sách, 

làm đồ dùng học 

sinh lớp 1, Làm 

quà lưu niệm 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 
mỹ 

1 x HĐG HĐG HĐG HĐG 
HĐH+H

ĐG 
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TTH
P 
  

LỚP 
  

Mục tiêu năm 

 
 
 
Nội dung chủ đề 
  
  

  

Hoạt động chủ đề 

 Tài 
nguy
ên 
học 
liệu 

Phạm vi 
thực hiện 
  

Địa 
điểm tổ 

chức 
  

Thuộc 
lĩnh 
vực 

  

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt lõi 

  

DỰ 
KIẾ
N  

CĐ: QH-ĐN-BH -TTH 
Ghi 
chú  

QHĐ
NBH
-TTH 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 

  
5 

tuần 
14/04

-
>24/0

5 

Đất nước 
Việt Nam 
diệu kỳ 

  

Hải 
Phòng 

  

Bác Hồ 
kính yêu 

  

Tạm biệt 
trường 

mầm non 
  

Sách 
  

  

Chia theo 

hoạt động 

trong chế 

độ sinh 

hoạt 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
    42 44 43 44 44   

Cộng số nội dung hoạt 

động phân bổ vào nhánh 

chủ đề 

  

Trong đó:      ; ; ; ; ;   

* Đón trả trẻ     3 3 3 3 3   

* Thể dục sáng     1 1 1 1 1   

*Hoạt động góc     16 18 18 19 19   

*Hoạt động ngoài trời     6 6 6 6 6   

 *Vệ sinh - ăn ngủ     1 1 1 1 1   

*Hoạt động chiều     8 9 8 8 8   

* Thăm quan dã ngoại     1 0 0 0 0   

*Lễ hội     0 0 0 0 0   

Chia theo hoạt 

động học 

TỔNG HĐH     6 6 6 6 6   

* Giờ thể chất     1 1 1 1 1   

    
*Giờ nhận thức     2 2 1 2 2   

Giờ ngôn ngữ     1 1 2 1 1   

    

Giờ TC-KNXH     0 0 1 0 0   

Giờ thẩm mỹ     2 2 1 2 2   
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II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện 
Người phụ 

trách 
Ghi chú  

Nhánh 1 “Đất nước Việt Nam diệu kỳ” 1 tuần Từ 14/04 đến 19/04/2025 Lê Thị Phước  

Nhánh 2 “Hải Phòng” 1 tuần Từ 21/04 đến 26/04/2025 Đào Thị Liên  

Nhánh 3 “ Bác Hồ kính yêu” 1 tuần Từ 28/04 đến 03/05/2025 Lê Thị Phước  

Nhánh 4: “ Tạm biệt TMN” 1 tuần Từ 05/05 đến 10/05/2025 Đào Thị Liên  

Nhánh 5: “Sách” 1 tuần Từ 12/05 đến 17/05/2025 Lê Thị Phước  

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thưc̣ 

hiêṇ 

Nhánh 1 

“Đất nước Việt Nam 

diệu kỳ” 

 

Nhánh 1 

“Hải Phòng” 

 

Nhánh 2 

“Bác Hồ kính yêu” 

 

Nhánh 3  

“Tạm biệt TMN” 

Nhánh 4 

“Sách” 

 

 

 

 

 

 

Giáo 

viên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung 

các bài dạy theo chủ 

đề nhánh “Đất nước 

Việt Nam diệu kỳ”. 

Thiết kế các hoạt động 

khám phá, quan sát, 

trò chuyện về chủ đề 

nhánh “Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ”, giúp 

trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Viết thư ngỏ gửi 

phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung 

các bài dạy theo chủ 

đề nhánh “Hải 

Phòng”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, 

quan sát, trò chuyện 

về chủ đề nhánh “Hải 

Phòng”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham 

gia. 

- Tạo môi trường để 

trẻ hoạt động, sách 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề 

nhánh “Bác Hồ kính 

yêu”. Thiết kế các hoạt 

động khám phá, quan sát, 

trò chuyện về chủ đề 

nhánh “Bác Hồ kính 

yêu”, giúp trẻ chủ động, 

tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các 

bài dạy theo chủ đề 

nhánh “Tạm biệt 

TMN”. Thiết kế các 

hoạt động khám phá, 

quan sát, trò chuyện về 

chủ đề nhánh “Tạm biệt 

TMN”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ 

hoạt động, sách báo liên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung 

các bài dạy theo chủ 

đề nhánh “Sách”. Thiết 

kế các hoạt động khám 

phá, quan sát, trò 

chuyện về chủ đề 

nhánh “Sách”, giúp trẻ 

chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để 

trẻ hoạt động, sách báo 
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- Tạo môi trường để 

trẻ hoạt động, sách 

báo liên quan đến chủ 

đề nhánh “Đất nước 

Việt Nam diệu kỳ”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về chủ đề nhánh “Đất 

nước Việt Nam diệu 

kỳ”. 

-Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Đất 

nước Việt Nam diệu 

kỳ”: 

+ Tên gọi: Đất nước 

Việt Nam 

+ Một số thành phố 

lớn của đất nước: Hà 

Nội, Hải Phòng, Đà 

Nẵng, TPHCM 

+ Một số địa danh nổi 

tiếng: Lăng Bác 

Hồ,Chuà Một Cột, 

Cột cờ Ba Đình, Hồ 

Gươm, Văn Miếu 

Quốc Tử Giam 

+ Trang phục của các 

vùng miền: Aó dài 

truyền thống, áo bà 

báo liên quan đến chủ 

đề nhánh “Hải 

Phòng”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về chủ đề nhánh “Hải 

Phòng”. 

-Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ 

chơi chủ đề nhánh 

“Hải Phòng”: 

Tên gọi địa danh:  

Thành phố Hải 

Phòng. 

+ Một số địa danh nổi 

tiếng: Nhà hát lớn, 

Đồ Sơn, Cát Bà, 

vườn hoa thành phố, 

tượng đài nữ tướng 

Lê Chân, Nhà tưởng 

niệm Nguyễn Đức 

Cảnh, Khu di tích 

Bạch Đằng Giang 

+ Món ăn ẩm thực: 

Bánh đa cua, Bánh 

trôi... 

+ Nghề truyền thống: 

Trồng lúa, đục tượng, 

dệt chiếu, đan lưới, 

nuôi trồng thủy sản... 

quan đến chủ đề nhánh 

“Bác Hồ kính yêu”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Bác Hồ 

kính yêu”. 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Bác Hồ 

kính yêu”:  

+ Một số tên gọi của Bác: 

Bác Hồ, Nguyễn Ái 

Quốc, Ông Ké... 

 Quê hương Bác: Nghệ 

An 

Nơi Bác Hồ sống và làm 

việc: Hà Nội 

 Nơi tượng niệm Bác: 

Quảng trường Ba Đình, 

Lăng Bác 

+ Ngày sinh nhật Bác: 

Tình cảm của mọi người 

với Bác Hồ: Kính trọng, 

biết ơn... 

Tình cảm của Bác với 

mọi người khi còn sống: 

Với nhân dân, thiếu nhi, 

với đồng bào nước 

ngoài... 

quan đến chủ đề nhánh 

“Tạm biệt TMN”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

chủ đề nhánh “Tạm biệt 

TMN”. 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Tạm biệt 

TMN”:  

+ Trẻ biết ý nghĩa của 

tiệc buffet chia tay các 

cô bác trong trường 

mầm non; 

+ Tìm hiểu và nhớ lại 

những hoạt động đã 

diễn ra trong trường 

mầm non và lớp 5 tuổi 

của bé; 

+ Thể hiện tình cảm của 

trẻ với các cô bác, các 

bạn, các em nhỏ trong 

trường mầm non và lớp 

5 tuổi của bé; 

+ Trẻ biết thể hiện lòng 

biết ơn và kính trọng 

các cô bác trong trường 

mầm non. 

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp bìa, 

liên quan đến chủ đề 

nhánh “Sách”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về chủ đề nhánh 

“Sách” 

- Tranh cung cấp kiến 

thức: Đồ dùng, đồ chơi 

chủ đề nhánh “Sách”:  

+ Tên gọi một số loại 

sách 

+ Đặc điểm nổi bật: 

Nhiều trang, hình chữ 

nhật, vuông, nhiều 

chữ, hình ảnh... 

+ Ích lợi, Vai trò của 

sách trong đời sống. 

+ Tác dụng của sách 

+ Cách sử dụng sách 

+ Cách bảo quản và 

giữ gìn sách 

+ Cách làm sách. 

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp bìa, 

màu nước, màu sáp, 

méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: 

Trang phục, đồ dùng 

đồ chơi ,bảng ghi chép 

kết quả. 
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ba… 

- Món ăn ẩm thực của 

các vùng miền trên đất 

nước Việt Nam: Bún 

Phở, Bánh đa cua, 

Bánh trôi... 

+ Nghề truyền 

thốngcủa đất nước: 

Trồng lúa, đục tượng, 

dệt chiếu, đan lưới, 

nuôi trồng thủy sản.. 

+ Đặc trưng văn hoá: 

Văn học nghệ thuật, 

sân khấu, điện ảnh, lễ 

hội, ẩm thực... 

- Lễ hội: Ngày 

30/4,1/5, ngày 2/9, 

ngày TếtDương Lịch, 

Tết Nguyên Đán 

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp bìa, 

màu nước, màu sáp, 

méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: 

Bánh chưng, bảng ghi 

chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu 

bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi 

+ Đặc trưng văn hoá: 

Văn học nghệ thuật, 

sân khấu, điện ảnh, lễ 

hội, ẩm thực... 

+ Lễ hội: chọi Trâu, 

đua thuyền, đánh 

pháo đất, đền bà Đế, 

đền Trạng, Lễ hội 

Hoa phượng đỏ.... 

+ Nhà hát lớn Hải 

Phòng:  

+ Vị Trí 

+ Xây dựng năm, 

kiến trúc, 

+ Các hoạt động của 

nhà hát 

- Các loại NVL: Len, 

vải, giấy vụn, hộp 

bìa, màu nước, màu 

sáp, méch xốp, vải 

dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: 

Bánh chưng, bảng ghi 

chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu 

bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi 

tính, băng đĩa liên 

+ Các hoạt động tổ chức 

trong ngày sinh nhật Bác 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu 

nước, màu sáp, méch 

xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: bảng 

ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài 

soạn trên vi tính, băng 

đĩa liên quan đến chủ đề 

nhánh “Bác Hồ kính 

yêu”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 số 

loại đồ dùng đồ chơi gần 

gũi để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một 

số bài thơ, bài hát câu 

chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề 

nhánh: “Bác Hồ kính 

yêu”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

hè. 

màu nước, màu sáp, 

méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: 

Công tắc điện, quạt, 

bảng ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, 

ĐD để trẻ học tập,bài 

soạn trên vi tính, băng 

đĩa liên quan đến chủ đề 

nhánh “Tạm biệt 

TMN”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 số 

loại đồ dùng đồ chơi 

gần gũi để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm 

một số bài thơ, bài hát 

câu chuyện, câu đố 

tranh ảnh, sách chuyện 

về  chủ đề nhánh 

 “Tạm biệt TMN”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh mùa 

hè. 

- Tranh lôtô, biểu 

bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi 

tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh 

“Sách”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 

số loại đồ dùng đồ 

chơi gần gũi để dạy 

trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm 

một số bài thơ, bài hát 

câu chuyện, câu đố 

tranh ảnh, sách chuyện 

về  chủ đề nhánh 

“Sách”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh 

mùa hè. 
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tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề 

nhánh “Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 

số loại đồ dùng đồ 

chơi gần gũi để dạy 

trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm 

một số bài thơ, bài hát 

câu chuyện, câu đố 

tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề 

nhánh “Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh 

mùa hè. 

quan đến chủ đề 

nhánh “Hải Phòng”. 

- Cô tìm hiểu về đặc 

điểm, cách sử dụng 1 

số loại đồ dùng đồ 

chơi gần gũi để dạy 

trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm 

một số bài thơ, bài 

hát câu chuyện, câu 

đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề 

nhánh “Hải Phòng”  

- Tuyên truyền phòng 

bệnh: Một số bệnh 

mùahè. 

 

Nhà 

trường 

- Bổ sung tranh ảnh 

cung cấp kiến thức, lô 

tô về chủ đề nhánh 

“Đất nước Việt Nam 

diệu kỳ” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho 

trẻ hoạt động  

- Bổ sung tranh ảnh 

cung cấp kiến thức, lô 

tô về chủ đề nhánh 

“Hải Phòng” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho 

trẻ hoạt động  

 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về 

chủ đề nhánh:“Bác Hồ 

kính yêu” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động. 

- Bổ sung tranh ảnh 

cung cấp kiến thức, lô 

tô về chủ đề nhánh 

“Tạm biệt TMN” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

- Bổ sung tranh ảnh 

cung cấp kiến thức, lô 

tô về chủ đề nhánh 

“Sách” 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho 

trẻ hoạt động 
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Phụ 

huynh 

- Ủng hộ các nguyên 

học liệu (sách báo, 

tranh ảnh, tạp chí...) 

liên quan chủ đề 

nhánh “Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ” 

- Cùng con tham gia 

vào các hoạt động trải 

nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên 

học liệu (sách báo, 

tranh ảnh, tạp chí...) 

liên quan chủ đề 

nhánh “Hải Phòng” 

- Cùng con tham gia 

vào các hoạt động trải 

nghiệm  

 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ 

đề nhánh “Bác Hồ kính 

yêu” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải 

nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên 

học liệu (sách báo, tranh 

ảnh, tạp chí...) liên quan 

chủ đề nhánh “Tạm biệt 

TMN” 

- Cùng con tham gia 

vào các hoạt động trải 

nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên 

học liệu (sách báo, 

tranh ảnh, tạp chí...) 

liên quan chủ đề nhánh 

“Sách” 

- Cùng con tham gia 

vào các hoạt động trải 

nghiệm 

Trẻ - Tâm thế, sức khỏe 

tốt để tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

khám phá chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng 

môi trường trong các 

góc chơi phù hợp với 

chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm 

những NVL mang đến 

lớp thực hiện các hoạt 

động STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe 

tốt để tích cực tham 

gia vào các hoạt động 

khám phá chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng 

môi trường trong các 

góc chơi phù hợp với 

chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm 

những NVL mang 

đến lớp thực hiện các 

hoạt động STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt 

để tích cực tham gia vào 

các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM 

- Tâm thế, sức khỏe tốt 

để tích cực tham gia vào 

các hoạt động khám phá 

chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc 

chơi phù hợp với chủ 

đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động 

STEAM. 

 

- Tâm thế, sức khỏe tốt 

để tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng 

môi trường trong các 

góc chơi phù hợp với 

chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm 

những NVL mang đến 

lớp thực hiện các hoạt 

động STEAM. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
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  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

*Nhánh 1: “ Đất nước Việt Nam diệu kỳ” 

          - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ 

đềnhánh “Mùa”. 

           - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công 

bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

           - Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;  

             Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bong gân. 

             Cách nấu sữa ngô; 

             Hướng dẫn làm món trứng hấp rau, củ; 

             Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường 

            Trò chuyện:  Trò chuyện, xem video/tranh ảnh về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

            TC: Chơi trò chơi gắn/nối các trang phục phù hợp với thời tiết. 

             Thực hành: tập mặc quần áo 

           -Nghe hát "Quê hương, Một thoáng quê hương, Trống cơm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đi học, Từ rừng xanh cháu về 

thăm Lăng Bác, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Cổ Am quê hương tôi " 

*Nhánh 2: “Hải Phòng” 

           - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ 

đềnhánh “Mùa”. 

           - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công 

bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

           - Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;  

             Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bong gân. 

             Cách nấu sữa ngô; 

             Hướng dẫn làm món trứng hấp rau, củ; 

             Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường 

 

 



39 

 

             Trò chuyện:  Trò chuyện, xem video/tranh ảnh về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

             TC: Chơi trò chơi gắn/nối các trang phục phù hợp với thời tiết. 

             Thực hành: tập mặc quần áo 

            -Nghe hát "Quê hương, Một thoáng quê hương, Trống cơm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đi học, Từ rừng xanh cháu về 

thăm Lăng Bác, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Cổ Am quê hương tôi " 

*Nhánh 3: “Bác Hồ kính yêu” 

            - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ 

đềnhánh “Mùa”. 

           - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công 

bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

           - Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;  

             Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bong gân. 

             Cách nấu sữa ngô; 

             Hướng dẫn làm món trứng hấp rau, củ; 

             Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường 

             Trò chuyện:  Trò chuyện, xem video/tranh ảnh về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

             TC: Chơi trò chơi gắn/nối các trang phục phù hợp với thời tiết. 

             Thực hành: tập mặc quần áo 

            -Nghe hát "Quê hương, Một thoáng quê hương, Trống cơm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đi học, Từ rừng xanh cháu về 

thăm Lăng Bác, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Cổ Am quê hương tôi " 

*Nhánh 4: “Tạm biệt TMN” 

           - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ 

đềnhánh “Mùa”. 

           - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công 

bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

          - Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;  

             Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bong gân. 

             Cách nấu sữa ngô; 
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             Hướng dẫn làm món trứng hấp rau, củ; 

             Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường 

             Trò chuyện:  Trò chuyện, xem video/tranh ảnh về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

             TC: Chơi trò chơi gắn/nối các trang phục phù hợp với thời tiết. 

            Thực hành: tập mặc quần áo 

            -Nghe hát "Quê hương, Một thoáng quê hương, Trống cơm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đi học, Từ rừng xanh cháu về 

thăm Lăng Bác, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Cổ Am quê hương tôi " 

*Nhánh5: “Sách” 

             - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ 

đềnhánh “Mùa”. 

            - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công 

bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

           - Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;  

             Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị bong gân. 

             Cách nấu sữa ngô; 

             Hướng dẫn làm món trứng hấp rau, củ; 

             Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất bột đường 

             Trò chuyện:  Trò chuyện, xem video/tranh ảnh về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. 

             TC: Chơi trò chơi gắn/nối các trang phục phù hợp với thời tiết. 

             Thực hành: tập mặc quần áo 

           -Nghe hát "Quê hương, Một thoáng quê hương, Trống cơm, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đi học, Từ rừng xanh cháu về 

thăm Lăng Bác, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Cổ Am quê hương tôi " 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi 

chú 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
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1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm...). 

2. Trọng động: 

      - Tập BTPTC 

           Bài 11: Tập với hoa 

           + Hô hấp: Ngửi hoa 

           + Tay: Đưa tay ra trước, sang ngang 

           +  Chân: Ngồi xổm đừng lên liên tục 

           + Bụng: nghiêng người sang 2 bên 

           +  Bật: Bật nhảy chân sáo 

3. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành 

 

3. Hoạt động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 

 

Nhánh 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 

14/04/2025 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH:  

*Bật qua vật cản cao 

15-20 cm 

Ngày 

15/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

16/04/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

*Nhận biết, ý 

nghĩa của các 

con số trong 

cuộc sống 

Ngày 

17/04/2025 

Lĩnh vực: PTNN 

Tên HĐH: 

Thơ: Buổi sáng 

quê nội(ĐTDC) 

Ngày 

18/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

19/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: Dạy 

KNVĐ: 

Yêu Hà Nội 

- NH: Mùa thu Hà 

Nội 

- TC: Đoán tên 

bạn hát 

 

 

Nhánh 2 

Ngày 

21/04/2025 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: 

Ngày 

22/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

23/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Ngày 

24/04/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

   - Tên HĐH: 

Ngày 

25/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

26/04/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 
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Vẽ bãi biển Đồ 

Sơn(ĐT) 

 Tên HĐH:  

*Nhảy lò cò 5 m 

Tìm hiểu về Nghệ 

thuật múa rối 

nước Nhân Hoà 

Xem giờ chẵn 

 

Nhánh 

ôn 

 

Ngày 

28/04/2025 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH: 

* Ôn Nhảy lò cò 5 

m 

Ngày 

29/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

30/04/2025 

Nghỉ ngày lễ  

Ngày 

01/05/2025 

Nghỉ ngày lễ 

Ngày 

02/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

03/05/2025 

Nghỉ ngày lễ 

 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

05/04/2025 

Lĩnh vực:  

PTTM 

Tên HĐH: 

* Dạy KNVĐ 

Nhớ ơn Bác 

- NH: Từ rừng 

xanh cháu về thăm 

Lăng Bác 

- TC: Vòng tròn 

âm nhạc 

Ngày 

06/04/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

07/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

*Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc 

ABCD 

 

Ngày 

08/05/2025 

Lĩnh vực: PTTM 

Tên HĐH: 

Làm quen với chữ 

cái V,R 

 

Ngày 

09/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

10/05/2025 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH: 

Nhảy lò cò 5 bước 

liên tục, đổi chân 

theo yêu cầu 

 

 

 

Nhánh 4 

Ngày 

12/05/2025 

Lĩnh vực:  

PTTC 

Dạy trẻ kỹ năng 

kéo mở khoá phec 

mơ tuya 

Ngày 

13/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

14/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc 

AABB 

Ngày 

15/05/2025 

Lĩnh vực:  

PTTM 

- Tên HĐH: Dạy 

RKN: 

Cháu vẫn nhớ 

TMN, Em yêu 

Ngày 

16/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 

17/05/2025 

Lĩnh vực: 

 PTNN 

Tên HĐH: 

*Thơ: Bé vào lớp 

Một (DTĐTDC) 
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 trường em, Tạm 

biệt búp bê 

- NH: Mái trường 

mến yêu 

- TC: Đoán tên 

bạn hát 

Nhánh 5 Ngày 

19/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH: Dạy 

KNVĐ 

Em yêu tường em 

- NH: Mong ước 

kỷ niệm xưa 

- TC: Ngôi sao 

máy mắn 

Ngày 

20/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

Ngày 

21/05/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

*Tìm hiểu về 

chiếc cặp sách 

Ngày 

22/05/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH: 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc 

ABBA 
 

Ngày 

23/05/2025 

Làm quen với 

tiếng Anh 

         Ngày 

24/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Truyện: Mèo con 

và quyển 

sách(Đóng  kịch) 

 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

 

Nhánh 1 

Ngày 

14/04/2025 

- QS: Vật chìm- 

vật nổi 

- -TCDG: Kéo 

mo cau  

- Chơi tự do: 

(KV4)  

Ngày 

15/04/2025 

- QS: Thăm quan 

Chùa Huệ Hương 

- TCDG: Tạo bóng 

bằng tay 

Ngày 

16/04/2025 

- QS: Sự thay đổi 

của thời tiết 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: (KV2)  

Ngày 

17/04/2025 

- QS: Thăm quan 

Đình Phần 

 - TCVĐ: Chèo 

thuyền  

- Chơi tự do: Xung 

quanh đình 

Ngày 

18/04/2025 

- QS: Cái gì sẽ tan  

trong  nước. 

- TCVĐ: Tung 

bóng 

- Chơi tự do: 

(KV5)  

      Ngày 

19/04/2025 

*QS: Quan sát 

một số NVL, 

học liệu có thể 

lựa chọn làm 

bao lì xì* TCVĐ: 

Đập chuột 
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- Chơi tự do: Khám 

phá xung quanh 

chùa 

* Chơi tự do: 

(KV6) 

 

 

 

 

Nhánh 2 

Ngày 

21/04/2025 

- QS: Hoa đổi 

màu  

- TCVĐ: Tín hiệu 

- Chơi tự do: 

(KV2)  

Ngày  

22/04/2025 

- QS: Lắng nghe 

các âm thanh 

khác nhau trên 

sân trường 

- TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức 

- Chơi tự do: (KV1)  

Ngày  

23/04/2025 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về một 

số quy định nơi 

công cộng 

TCDG: Cắp cua  

-  Chơi tự do: (KV4)  

Ngày  

24/04/2025 

- QS: Áo dài Việt 

Nam 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do: (KV2) 

Ngày  

25/04/2025 

*QS: Quan sát 

vườn rau 

*TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

* Chơi tự do:  

(KV5) 
 

Ngày 

26/04/2025 

*QS: Quan sát  

hướng gió 

*TCVĐ:  

* Chơi tự do: 

(KV4) 

 

 

 

 

 

ÔN 

Ngày 

28/04/2025 

*QS: Thực 

hành:  quan sát 

vườn cây, cây 

cần gì để lớn lên 

và phát triển, 

cây cần nước….  

* TCVĐ: Đá 

bóng lăn 

* Chơi tự do:       

(KV1) 

Ngày  

29/04/2025 

* QS: Quan sát sự 

nảy mầm của hạt 

đỗ 

* TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

Ngày  

30/04/2025 

 

*Nghỉ ngày lễ 

 

Ngày  

01/05/2025 

 

*Nghỉ ngày lễ 

 

Ngày  

02/05/2025 

* QS: Quan sát 

cây ngô đồng 

* TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

* Chơi tự do: 

(KV2) 

Ngày  

03/05/2025 

 

*Nghỉ ngày lễ 

 

 

Nhánh 3 

Ngày  

05/05/2025 

- QS: Trứng 

chìm- trứng nổi  

Ngày  

06/05/2025 

- QS: Trạm y tế 

xã 

Ngày  

07/05/2025 

- QS: Đôi dép cao 

su Bác Hồ 

Ngày  

08/05/2025 

- QS: Vườn hoa 

cúc 

Ngày  

09/05/2025 

* QS : Chiếc 

bóng 

*  TCVĐ: Tín hiệu 

Ngày 

10/05/2025 

- QS: Sự nảy 

mầm của cây 

hành 
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- TCVĐ: Chuyển 

trứng bằng thìa  

- Chơi tự do: 

(KV4) 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do:  

Xung quanh trạm y 

tế 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: (KV2) 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do: (KV1) 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do: 

(KV2) 

Nhánh 4 

Ngày  

12/05/2025 

- QS: Thăm 

quan trường tiểu 

học 

- TCVĐ: Chơi 

với chong 

chóng  

- Chơi tự do: 

Xung quanh sân 

trường tiểu học 

Ngày  

13/05/2025 

- QS: Lắng nghe 

các âm thanh 

khác nhau trên 

sân trường 

- TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức 

- Chơi tự do: (KV1) 

Ngày  

14/05/2025 

Lao động tập thể: 

Bé nhặt rác trên 

sân trường bỏ vào 

đúng nơi quy 

định 

- TCVĐ: Chèo 

thuyền  

- Chơi tự do: (KV4) 

Ngày  

15/05/2025 

    - QS: Vật chìm 

vật nổi  

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do: (KV2) 

Ngày  

16/05/2025 

Trò chuyện  để 

trẻ nhận biết một 

số khu vực gây 

nguy hiểm như 

khu vực ao, hồ; 

khu vực gần 

điện.  

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do: 

(KV5)  

Ngày 

17/05/2025 

- QS: Chiếc cặp 

sách của học 

sinh lớp Một 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- Chơi tự do: 

(KV4) 

 

Nhánh 5 

Ngày  

19/05/2025 

- QS: Quan sát 

quyển sách. 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do: 

(KV1)  

Ngày  

20/05/2025 

- Quan sát sự tan 

chảy 

- TCVĐ: Chơi 

với chong chóng  

- Chơi tự do: (KV5)  

 

Ngày  

21/05/2025 

* QS: Câybóng 

mát trên sân 

trường 

* TCVĐ: Chuyển 

trứng bằng thìa 

* Chơi tự do:  

(KV4) 

Ngày  

22/05/2025 

* QS: Phòng hiệu 

bộ của trường tiểu 

học 

*  TCVĐ: Dù cầu 

vồng 

* Chơi tự do (KV5) 

Ngày  

23/05/2025 

* QS : Chiếc 

trống trường 

*  TCVĐ: Tín hiệu 

* Chơi tự do: 

(KV4) 

Ngày 

26/05/2025 

*QS: Trang phục 

của học sinh lớp 

Một 

*TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

*Chơi tự do: 

(KV2) 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1“ Đất nước Việt Nam diệu kỳ” 

          - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng 

chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

         - Trò chuyện: Trao đổi, thảo luận về số quy định an toàn của lớp, của trường: An toàn khi đi vệ sinh; an toàn khi ngủ 

* Nhánh 2 “ Hải Phòng” 

         - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng 

chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

         - Trò chuyện: Trao đổi, thảo luận về số quy định an toàn của lớp, của trường: An toàn khi đi vệ sinh; an toàn khi ngủ 

* Nhánh 3 “Bác Hồ kính yêu” 

         - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng 

chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

         - Trò chuyện: Trao đổi, thảo luận về số quy định an toàn của lớp, của trường: An toàn khi đi vệ sinh; an toàn khi ngủ 

* Nhánh 4 “ Tạm biệt TMN” 

         - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng 

chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

         - Trò chuyện: Trao đổi, thảo luận về số quy định an toàn của lớp, của trường: An toàn khi đi vệ sinh; an toàn khi ngủ 

* Nhánh 5 “ Sách” 
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          - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe và 

đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn ăn, cùng 

chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

         - Trò chuyện: Trao đổi, thảo luận về số quy định an toàn của lớp, của trường: An toàn khi đi vệ sinh; an toàn khi ngủ 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

Nhánh 1 

Ngày 

14/04/2025 

- Xem video: 

Lau dọn và sắp 

xếp đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng. 

- Thực hành: 

Hoạt động lao 

động tập thể 

Ngày 

15/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

* Tìm hiểu về 

thủ đô Hà Nội 

Ngày 

16/04/2025 

Làm quen với các 

bài thơ về chủ đề 

quê hương: Bài 

thơ "Buổi sáng 

quê nội", "Bờ tre 

đón khách" 

Ngày 

17/04/2025 

* Trò chuyện: 

Giáo dục trẻ sự 

lễ phép trong 

giao tiếp không 

nói tục, chửi bậy 

 

Ngày 

18/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Vẽ Lăng Bác 

Hồ(M) 

Ngày 

 19/04/2025 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

Nhánh 2 

Ngày 

21/04/2025 

- Trò chuyện:  

Dạy trẻ tìm hiểu 

về đồng tiền 

Việt Nam qua 

các con số, họa 

tiết và mục đích 

sử dụng nó, 

Xem video giới 

thiệu về đồng 

tiền Việt Nam 

Ngày 

22/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH:  

Kể chuyện trẻ 

nghe: Thánh 

Gióng 

Ngày  

23/04/2025 

- Trò chuyện: Trò 

chuyện cùng trẻ 

về các kỳ nghỉ lễ 

trong năm. Tổ 

chức cho trẻ xem 

video một số hoạt 

động về văn hóa 

của một số nước 

Ngày 

24/04/2025 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện cùng 

trẻ về trang 

phục, một số 

món ăn đặc 

trưng của các 

vùng miền của 

đất nước Việt 

Nam. 

Ngày 

25/04/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

- Tên HĐH:  

Dạy KNVĐ: 

Quê hương tươi 

đẹp 

-TCAN: Ai 

nhanh nhất 

Ngày  

26/04/2025 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 
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- Rèn KN chơi 

góc phân vai 

khác nhau trên 

thế giới. 

- TC: Phân loại 

trang phục dân 

tộc, phân biệt 

một số món ăn. 

một số địa danh 

-HN: Bến cảng 

quê hương tôi 

 

 

ÔN 

        Ngày 

28/04/2025 

- Nhóm 1:Chơi 

các góc chơi  

- Nhóm 2: TC 

trên máy tính:  

Bút chì thông 

minh 

Ngôi nhà toán 

học - Nêu gương 

bé ngoan 

Ngày 

29/04/2025 

- Xem video: 

Lau dọn và sắp 

xếp đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng. 

- Thực hành: 

Hoạt động lao 

động tập thể 

 

 

 

Ngày  

30/04/2025 

 

 
 

           

        Ngày  

01/05/2025 
. 

 

 

 

 

 

Ngày 

02/05/2025 

Ôn các bài thơ 

về chủ đề 

 

 

 

 

Ngày  

03/05/2025 

 

 

Nhánh 3 Ngày 

05/05/2025 

- Trò chuyện: 

Xem video/trò 

chuyện về Bác 

các tên gọi, ngày 

sinh một số hoạt 

động trong ngày 

sinh nhật Bác  

Ngày 

06/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Thơ 

Bác thăm nhà 

cháu(DTĐTDC) 

Ngày  

07/05/2025 

- TC: Trò chơi 

phân biệt giờ 

chẵn giờ lẻ, Chiếc 

điện thoại thông 

minh. 

- Thực hành: 

Nhận biết ngày 

trên đốc lịch. 

Ngày 

08/05/2025 

- Sinh hoạt 

phòng máy tính. 

Cho trẻ xem 

video về tổ chức 

lễ hội trạng 

Trình Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Ngày 

09/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Món quà tặng 

Bác 

Ngày  

10/05/2025 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 
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Nhánh 4 Ngày 

12/05/2025 

Trò chuyện: về 

một số đồ dùng 

của học sinh lớp 

1 và cách sử 

dụng chúng. 

TC: Phân loại 

đồ dùng của HS 

lớp 1 

Ngày 

13/05/2025 

Tiết học: Làm 

quyển sách 

được thay thế 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Quyền sử dụng 

và bảo vệ sách 

Ngày  

14/05/2025 

Dạy trẻ kỹ năng 

mở sách, lật và 

đọc sách Chơi 

một số trò chơi 

đân gian 

Ngày 

15/05/2025 

- Hungry, thirsty 

- Review: 

number 

1,2,3,4,5,6 

 

Ngày 

16/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Vẽ trường tiểu 

học(ĐT) 

Ngày  

17/05/2025 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

 Ngày 

19/05/2025 

Làm quen với 

cách cầm bút và 

viết 

- Rèn KN chơi 

góc học tập  

Ngày 

20/05/2025 

Tiết học: Làm 

quyển sách 

được thay thế 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Quyền sử dụng 

và bảo vệ sách 

Ngày  

21/05/2025 

Dạy trẻ biết phân 

biệt phần mở đầu, 

kết thúc của sách. 

"Đọc" truyện qua 

các tranh vẽ. Biết 

giữ gìn và bảo vệ 

sách 

Ngày 

22/05/2025 

- Luyện một số - 

Thực hành:  

Quan tâm đến sự 

công bằng trong 

nhóm bạn, Bảo 

vệ quyền lợi 

chính đáng cho 

bạn, Bảo vệ bạn 

khi bị bắt nạt, 

Nhận xét và tỏ 

thái độ với hành 

vi đúng- sai, tốt 

xấu 

Ngày 

23/05/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Hoạt động: 

Gấp cặp sách 

Ngày  

24/05/2025 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

7. Hoạt động góc   
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TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc phân 

vai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nấu ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

“Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ” 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm sữa chua 

nếp cẩm 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng  làm sữa chua 

nếp cẩm đúng các bước. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực  

- Bé tập làm sữa chua 

nếp cẩm 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn, nồi bát, chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ dùng 

chế biến sữa chua nếp cẩm 

 

Nhánh 2:  

“Hải Phòng” 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm bánh đa 

nem 

 

Làm bánh đa nem 

Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn. nồi bát  

- Găng tay, giấy gói bánh, 

trứng, rau củ quả... 
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*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng  làm bánh đa 

nem đúng các bước. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

Biết lựa chọn một số NVL 

để làm ra chiếc bánh đa 

nem 

Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm món chè 

thập cẩm 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng  làm món chè 

thập cẩm  đúng các bước. 

*Thái độ:  

- Chơi làm món chè 

thập cẩm 

Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn, nồi bát thìa, đĩa,  

- Nguyên liệu và đồ dùng 

chế biến món chè thập cẩm 
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 - Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

Nhánh 4: 

“Tạm biệt 

TMN” 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm sữa chua 

mít 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng  làm sữa chua 

mít đúng các bước. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

 

- Chơi làm sữa chua mít 

Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn, nồi bát, chảo, đũa… 

- Nguyên liệu và đồ dùnglàm 

sữa chua mít 



53 

 

Biết lựa chọn mít, biết cách 

thái và trộn với sữa chua 

tạo thành món sữa chua mít 

 
Nhánh 5: 

“Sách” 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết lựa chọn một số 

NVL để chế biến các loại 

thức ăn mà trẻ yêu thích 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng  cắt thái củ 

quả để làm món salat 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

Biết lựa chọn các loại rau 

củ để làm món salat trộn củ 

quả 

 

 

Bé tập làm món sa lát 

từ rau củ 

Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn. nồi bát , bát tô, bát 

nhỏ.. 

Các loại rau, của 
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Bán hàng 

Nhánh 1: 

“ Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ” 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

Cửa hàng bán một số 

loại bánh món đặc 

trưng của các vùng 

miền 

- Bán trang phục của 

các vùng miền 

 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Các loại món ăn, 

trang phục của các vùng 

miền 

Nhánh 2:  

“Hải Phòng” 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

Cửa hàng bán các loại 

quà lưu niệm 

 

 

 

 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Các loại túi, vòng 

tay, quần áo… 

Nhánh 3 

“Bác Hồ 

kính yêu” 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

Cửa hàng bán các loại 

quà lưu niệm 

 

 

 

 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Các loại túi, vòng 

tay, quần áo, dép cao su Bác 

Hồ… 
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Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

Cửa hàng bán sách vở, 

trang phục của học sinh 

lớp Một 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Sách vở, bút, đồ 

dùng học tập, quần áo cho 

học sinh tiểu học 

 

 
Nhánh 5: 

Sách 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

Cửa hàng bán sách vở, 

trang phục của học sinh 

lớp Một 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Sách vở, bút, đồ 

dùng học tập, quần áo cho 

học sinh tiểu học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

“Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh moi 

người 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho người bác 

sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 
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Bác sĩ 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

 

 

 

 

Nhánh 2:  

“Hải Phòng” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh moi 

người 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho người bác 

sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho người bác 

sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 
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thăm khám chữa bệnh moi 

người 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh moi 

người 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho người bác 

sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 

 

   

Nhánh 5: 

Sách 

 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh moi 

người 

Thực hiện công việc: 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục cho người bác 

sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, 

bảng đo thị lực. 
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*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : mô hình 

Cột cờ Ba đình 

- Xây  dựng mô hình 

Cột cờ Ba đình   

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng  

- Đồ dùng đồ chơi: các loại 

hoa,... gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 

. 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hải Phòng 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : Xây dựng 

khu di tích đền Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Xây dựng khu di tích 

đền Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- Xây vườn hoa: Xây 

tường bao, hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

 

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại 

nút ghép .. gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 
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Nhánh 3 

 “Bá Hồ 

kính yêu” 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : Mô hình 

Lăng Bác Hồ 

- Xây dựng Lăng Bác 

Hồ: Xây tường bao, 

hàng rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

 

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại 

cây ăn quả, các loại hoa,... 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ. 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : mô hình 

Trường tiểu học 

- Xây Trường tiểu học 

+ Xây tường bao, hàng 

rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

- Xếp sáng tạo theo tư 

duy của trẻ 

 

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại 

cây ăn quả, các loại hoa,... 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 
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Nhánh 5: 

Sách 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : mô hình 

Trường tiểu học 

- Xây Trường tiểu học 

+ Xây tường bao, hàng 

rào 

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng 

- Xếp sáng tạo theo tư 

duy của trẻ 

 

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại 

cây ăn quả, các loại hoa,... 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1:  

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Đọc thơ, đồng dao, kể 

chuyện về chủ đề Đất 

nước Việt Nam diệu kỳ 

- Chuẩn bị tranh ảnh về các 

danh lam thắng cảnh, các di 

tích lịch sử của đất nước 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về chủ đề Đất 

nước Việt Nam diệu kỳ  

 - Tranh ảnh, rối ngón tay về  

đồ dùng, sản phẩm, công việc 

của nghề nông để trẻ kể 

chuyện sáng tạo 

Truyện: Sự tích Hồ Gươm, 

Thánh Gióng 
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Góc 

Học tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc sách 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Tranh bài thơ: Buổi sáng quê 

nôi, Bờ tre đón khách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hải Phòng 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

các loại hoa 

Chuẩn bị một số tranh ảnh về 

các loại hoa 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về Hải Phòng 

 Tranh ảnh, rối ngón tay về 

các loại hoa, về loại hoa hồng 

để trẻ kể chuyện sang tạo, 

đóng kịch cùng các bạn.  

Truyện: Thánh Gióng, Tấm 

Cám 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

- Đọc thơ diễn cảm 

Tranh bài thơ: Bến cảng Hải 

Phòng, hè về trên bến cảng, 

đất Cảng hè về 

 

 - Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

- Thu thập các loại sách 

truyện, tranh ảnh, về các loại 

hoa 

 

 

 

 

 

 

 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Đọc thơ, kể chuyện về 

Bác Hồ kính yêu 

- Chuẩn bị một số rối ngón 

tay về các loại hạt giống để 

trẻ tự sáng tạo các câu chuyện 

của mình và đóng kịch cùng 

các bạn 
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Nhánh 3 

“Bác Hồ 

kính yêu” 

 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

 

 

 

- Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về các hạt 

giống 

- Thu thập các loại sách 

truyện, tranh ảnh, về hạt 

giống 

Truyện: Ai ngoan sẽ được 

thưởng, quả táo của Bác Hồ, 

Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn 

việc tốt, Quây quần bên Bác, 

Bác Hồ đến với các cháu mồ 

côi ở trại Kim Đồng 

KST: Kể với rối que Rối que các loại 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Tranh thơ: ảnh Bác, Em vẽ 

Bác Hồ, Cháu nhớ Bác Hồ, 

Bác Hồ của em, Hoa quanh 

lăng Bác... 

 

 

 

 

 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

Đọc thơ, kể chuyện về 

Trường tiểu học 

 

Chuẩn bị một số rối ngón tay 

về bạn trong lớp để trẻ tự 

sáng tạo các câu chuyện của 

mình và đóng kịch cùng các 

bạn. 

 Kể chuyện sáng tạo 

sáng tạo về trường tiểu 

học 

Thu thập các loại hình ảnh về 

trường, lớp, các bạn về 

trường tiểu học và đóng kịch  
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- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

Sách truyện, tranh ảnh vè 

TTH 

Bé tập kể chuyện theo 

tranh 

Tranh câu chuyện: Món quà 

của cô giáo, Mèo con và 

quyển sách 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Thơ: Tạm biệt trường mẫu 

giáo, Bé vào lớp Một 

 

Nhánh 5: 

Sách 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

Đọc thơ, kể chuyện về 

các loại Sách 

 

Chuẩn bị một số rối ngón tay 

về bạn trong lớp để trẻ tự 

sáng tạo các câu chuyện của 

mình và đóng kịch cùng các 

bạn. 

 Kể chuyện sáng tạo 

sáng tạo về Sách 

Thu thập các loại sách và 

đóng kịch  

- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

Sách truyện, tranh ảnh, về các 

loại sách 

Bé tập kể chuyện theo 

tranh 

Tranh câu chuyện: Món quà 

của cô giáo, Mèo con và 

quyển sách 

Biết đọc thơ theo tranh. 

Đọc thơ diễn cảm. 

Thơ: Quyển sách, Tạm biệt 

trường mẫu giáo, Bé vào lớp 

Một 

 

 

 

 

- Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

- Khám phá lá cờ của 5 

quốc gia 

- Tranh lô tô lá cờ của 5 

quốc gia 
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Góc khám 

phá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết được đặc điểm, lá 

cờ của câc quốc gia 

- Trẻ biết phân biệt trang 

phục, món ăn của các vùng 

miền 

- Biết ghạch bỏ đối tượng 

không cùng loại  

 - Khám phá về mệnh 

giá đồng tiền Việt Nam 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô, về mệnh giá đồng tiền 

Việt Nam 

Khám phá trang phục 

các vùng miền 

Bảng chơi, tranh lô tô về 

trang phục các vùng miền 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, tranh lotô, bút dạ. 

Khám phá món ăn các 

vùng miền 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô, món ăn các vùng miền 

- Ghép tương phản - Tranh lô tô về các hình ảnh 

tương phản nhau, bảng chơi 

Nhánh 2:  

Hải Phòng 

- Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

-  Phân biệt hành vi 

đúng - Sai khi vào đền 

Trạng 

- Tranh lô tô về một số loại 

bánh trung thu 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô 

- Khám phá trang phục 

các vùng miền 

- Bảng chơi, tranh lô tô về 

trang phục các vùng miền 

- Ghép tương phản 

 

- Tranh lô tô về các hình ảnh 

tương phản nhau, bảng chơi 
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- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết được đặc điểm, 

trang phục của các vùng 

miền 

- Trẻ biết phân biệt các hành 

vi đúng sai khi vào đền 

Trạng 

- Biết ghép tranh tương 

phản 

- Khám phá lá cờ của 5 

quốc gia 

- Tranh lô tô lá cờ của 5 

quốc gia  

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô 

Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

- Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết được đặc điểm, 

trang phục của các vùng 

miền 

-  Phân biệt trang phục 

và đồ dùng của Bác 

- Bảng chơi, tranh lô tô về 

trang phục và đồ dùng của 

Bác  

- Tìm đường về đúng 

Lăng Bác 

Bảng chơi, mô hình đường 

vào Lăng Bác 

- Ghép tương phản - Bảng ghi kết quả 

- Tranh lô tô về các hình ảnh 

tương phản nhau, bảng chơi 

- Khám phá trang phục 

các vùng miền 

- Bảng chơi, tranh lô tô về 

trang phục các vùng miền 
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- Trẻ biết phân biệt trang 

phục và đồ dùng của Bác  

- Biết khám phá trang phục 

các vùng miền 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN  

- Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết phân loại đồ dùng, 

trang phục của học sinh lớp 

Một  

- Trẻ biết phân biệt các hành 

vi đúng sai 

- Biết ghạch bỏ đối tượng 

không cùng loại  

- Khám phá trường tiểu 

học 

- Bảng chơi, tranh ảnh, video 

về trường tiểu học 

 

- Phân loại đồ dùng, 

trang phục của học sinh 

lớp Một 

- Bảng chơi, một số tranh lô 

tô về đồ dùng, trang phục 

của học sinh lớp Một 

- Bảng ghi kết quả 

 - Ghép tương phản - Tranh lô tô về các hình ảnh 

tương phản nhau, bảng chơi 

Phân biệt hành vi đúng 

sai. 

 

Bảng chơi, mẫu gợi ý của cô, 

lô tô về hành vi đúng sai 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, mẫu gợi ý của cô, 

lô tô về trường lớp, đồ dùng 

trang phục của học sinh lớp 

Một 
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Nhánh 5: 

Sách 

- Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết được đặc điểm của 

các loại sách 

- Trẻ biết phân biệt các hành 

vi đúng sai 

- Biết ghạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

- Phân loại đồ dùng, 

trang phục của học sinh 

lớp Một 

- Bảng chơi, một số tranh lô 

tô về đồ dùng, trang phục 

của học sinh lớp Một 

- Bảng ghi kết quả 

Khám phá đồ dùng học 

tập 

- Tranh lô tô về đồ dùng, 

trang phục của học sinh lớp 

Một 

 - Ghép tương phản - Tranh lô tô về các hình ảnh 

tương phản nhau, bảng chơi 

Phân biệt hành vi đúng 

sai. 

 

Bảng chơi, mẫu gợi ý của cô, 

lô tô về hành vi đúng sai 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, mẫu gợi ý của cô, 

lô tô về trường lớp, đồ dùng 

trang phục của học sinh lớp 

Một 

- Khám phá trường tiểu 

học 

- Bảng chơi, tranh ảnh, video 

về trường tiểu học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10, tìm thẻ số 

10. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, các 

thẻ chữ số rời 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các tranh 

lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 
Bảng chơi vòng quya có chữ 

số và đồ dùng đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ dùng 

đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ nhỏ, 

thẻ số, dấu cộng trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ chơi 

trung thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có nam châm 
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Nhánh 2: 

Hải Phòng 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10, tìm thẻ số 

10. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, các 

thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các tranh 

lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 
Bảng chơi vòng quya có chữ 

số và đồ dùng đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ dùng 

đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ nhỏ, 

thẻ số, dấu cộng trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ chơi 

trung thu 
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-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có nam châm 

 

 

Nhánh 3: 

Bác Hồ kính 

yêu 

 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, các 

thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các tranh 

lô tô rời 
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- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

-TC: Ai thông minh 
Bảng chơi vòng quya có chữ 

số và đồ dùng đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ dùng 

đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ nhỏ, 

thẻ số, dấu cộng trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ chơi 

trung thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra các 

hình theo thẻ 

 

 

- Bộ Tangram có nam châm 
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Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 
- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, các 

thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các tranh 

lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 
Bảng chơi vòng quya có chữ 

số và đồ dùng đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các đồ dùng 

đồ chơi 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ nhỏ, 

thẻ số  

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ chơi 

trung thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả 

- Sử dụng xúc xắc để quyết 

định thanh gỗ rút 
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khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

năng khéo léo của đôi 

bàn tay. Rèn khả năng 

quan sát, tính kiên nhẫn 

và óc phán đoán cho 

trẻ. 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung 

cao độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu nhiên 

chọn 2 quân cờ màu giống 

nhau 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Phát triển tư duy logic 

và trí tưởng tượng 

phong phú của bé. Rèn 

luyện tính cẩn thận gọn 

gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh ghép 

hình học tạo ra các hình theo 

thẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 5: 

Sách 

 

 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10, tìm thẻ số 

10. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi , thẻ số từ 1-

>10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm số, các 

thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, các tranh 

lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 
Bảng chơi vòng quya có chữ 

số và đồ dùng đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 
Bảng chơi, lô tô các đồ dùng 

đồ chơi 
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- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ nhỏ, 

thẻ số, dấu cộng trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi trong 

trường mầm non, đồ chơi 

trung thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 
- Bộ đồ chơi rút gỗ số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Phát triển tư duy logic 

và trí tưởng tượng 

phong phú của bé. Rèn 

luyện tính cẩn thận gọn 

gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh ghép 

hình học tạo ra các hình theo 

thẻ 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (V,R) 

trong bài thơ: “Buổi 

sáng quê nội” 

- Bảng chơi, tranh mẫu có 

chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi ô chữ 

kỳ diệu trên máy 
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Chữ cái 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái V,R trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (V,R)  

+ Khéo tay xếp 

chữ(V,R) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Hộp đựng, mảnh tranh 

ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ: “Buổi sáng quê 

nội”có chứa chữ cái (V,R). 

Chuẩn bị một số hình ảnh 

TA có chứa từ: Hungry, 

thirsty 

- Review: Hungry, thirsty, 

Happy, sad 

- Review: number 1,2,3,4,5,6 

Nhánh 2: 

Hải Phòng 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái V,R trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (V,R) 

trong bài thơ: “Bến 

cảng Hải Phòng” 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (h,k)  

+ Khéo tay xếp 

chữ(V,R ) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

- Bảng chơi, tranh mẫu có 

chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi ô chữ 

kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh tranh 

ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ: “Bến cảng Hải 

Phòng”có chứa chữ cái 

(V,R). Chuẩn bị một số hình 

ảnh TA có chứa từ: Hungry, 

thirsty 

- Review: Hungry, thirsty, 

Happy, sad 

- Review: number 1,2,3,4,5,6 
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cực tham gia vào các hoạt 

động 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái  V,R trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (v,r) 

trong bài thơ: Ảnh Bác, 

Bác Hồ của em 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (V,R )  

+ Khéo tay xếp 

chữ(V,R) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh mẫu có 

chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi ô chữ 

kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh tranh 

ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ: “Ảnh Bác, Bác Hồ 

của em”  chứa chữ cái (V,R)  

- Chuẩn bị một số hình ảnh 

TA có chứa từ: Hungry, 

thirsty 

- Review: Hungry, thirsty, 

Happy, sad 

- Review: number 1,2,3,4,5,6 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái V,R trong các từ. 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái(V,R) 

trong bài thơ:  Bé vào 

Lớp Một 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (V,R) 

- Bảng chơi, tranh mẫu có 

chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi ô chữ 

kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh tranh 

ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ “Bé vào Lớp Một” 

có chứa chữ cái (V,R) 
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Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

+ Khéo tay xếp chữ 

(V,R) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Chuẩn bị một số hình ảnh 

TA có chứa từ: Hungry, 

thirsty 

- Review: Hungry, thirsty, 

Happy, sad 

- Review: number 1,2,3,4,5,6 

   

Nhánh 5: 

Sách 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái V,R trong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái(V,R) 

trong bài thơ: Quyển 

sách 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (V,R) 

+ Khéo tay xếp chữ 

(v,r) 

+ Làm quen Tiếng Anh 

từ: Hungry, thirsty 

- Review: Hungry, 

thirsty, Happy, sad 

- Review: number 

1,2,3,4,5,6 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu( Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh mẫu có 

chứa từ, thẻ chữ cái. 

- Máy vi tính, trò chơi ô chữ 

kỳ diệu trên máy 

- Hộp đựng, mảnh tranh 

ghép, tranh mẫu 

- Bài thơ : “Quyển sách” 

có chứa chữ cái (V,R) 

- Chuẩn bị một số hình ảnh 

TA có chứa từ: Hungry, 

thirsty 

- Review: Hungry, thirsty, 

Happy, sad 

- Review: number 1,2,3,4,5,6 
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cực tham gia vào các hoạt 

động 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

 

 

 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “ Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ ” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “ Đất nước 

Việt Nam diệu kỳ ” 

+ Làm áo dài Việt Nam  - Màu nước, bút màu rối 

mộc, vải dạ, giấy màu, vải 

bao bố, hồ dán, sung bắn 

keo… 

 

+ Làm nón lá Việt Nam 

- Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho trẻ 

vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

+ Làm áo bà ba Giấy màu, hộp bìa, lá dong, 

đất nặn…. 

Tô màu, xé, dán về 

trang phục truyền thống 

của dân tộc 

- Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, tranh in sẵn hoặc giấy 

trắng cho trẻ vẽ hình, bút 
chì/bút vẽ;Hồ/keo dán 

 

+Làm Chùa Một Cột từ 

các NVL 

-Giấyvẽ,giấy báo,màu nước, 

tranh in sẵn hoặc giấy trắng 

cho trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

 

 

 

+ Làm áo dài Việt Nam Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho 
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Nhánh 2: 

Hải Phòng 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “Hải Phòng” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “ Hải Phòng ” 

 

trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

 

+ Làm nón lá Việt Nam 

Hoa hồng, lọ cắm, kéo, hoạ 

tiết trang trí 

+ Làm áo bà ba Hoa hồng, giấy ép 

Tô màu, xé, dán về 

trang phục truyền thống 

của dân tộc 

Đất nặn, bảng, khăn lau, … 

 

+Làm Chùa Một Cột từ 

các NVL 

Giấy màu, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

+  Làm abum một số 

hoạt động trong Lễ hội 

Chọi trâu 

Giấy, các loại hình ảnh về lễ 

hộ trọi trâu, màu nước, bút 

vẽ… 

 

+ Làm abum một số 

hoạt động trong  Lễ hội 

hoa phượng đỏ. 

Giấy, các loại hình ảnh về lễ 

hoa phượng đỏ, màu nước, 

bút vẽ 

Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

Làm quà lưu niệm từ 

các nguyên vật liệu 

Bảng chơi, mẫu của cô, đề 

can màu, băng dính 2 mặt, 

kéo, dạ nỉ 

  

Làm dép cao su Bác Hồ 

Giấy màu, kéo, hồ dán, bìa 

màu, bảng chơi có mẫu của 

cô, xốp mếch 
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- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “Bác Hồ kính yêu”- 

Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “Bác Hồ kính 

yêu” 

Nặn Lăng Bác Hồ,  Bảng chơi có mẫu của cô, 

đát nặn, bảng đen 

Dạy trẻ gấp bông hoa 

sen 

Bảng chơi, mẫu của cô, giấy 

mầu, kéo, băng dính 2 mặt 

Làm dây xúc xích Bảng chơi,  băng dính 2 mặt, 

giấy màu, kéo, hồ dán. 

Làm Lăng Bác từ xốp 

mếch 

Bảng chơi có mẫu của cô, 

băng dính 2 mặt, kéo, đề can 

màu, xốp mếch. 

 

Làm tranh cát 

Bảng chơi có mẫu của cô, 

tranh các danh lam thắng 

cảnh, đồ dùng học tập còn 

rỗng, cát màu 

 

 

 

 

 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Vẽ trường tiểu học Giấy vẽ, màu nước, sáp màu  

 -  Nặn đồ dùng học tập 

của học sinh lớp Một 

Đất nặn, bảng, khăn lau, … 

 

 - Cắt, xé  dán bức tranh 

về trường tiểu học, đồ 

dùng học sinh lớp Một 

- Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 
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- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “ Tạm biệt TMN ” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “ Tạm biệt 

TMN ” 

- Làm trường tiểu học 

từ các NVL 

Vỏ hộp sữa, giấy, chai, lọ, lá 

dừa, que kem, ống hút, lõi 

giấy... 

   

 

 

 

 

 

Nhánh 5: 

Sách 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ đề 

nhánh “ Sách ” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “ Sách ” 

Gấp cắp sách Giấy các loại, bấm ghim, 

mẫu của cô 

Tập đóng sách Giấy các loại, bấm ghim, 

dập lỗ, dây nhung kẽm 

chế tạo đồ dùng học 

tập: cái cặp, hộp bút, cái 

thước, lọ mực,… 

Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 

- Vẽ trường tiểu học Giấy vẽ, màu nước, sáp màu  

 -  Nặn đồ dùng học tập 

của học sinh lớp Một 

Đất nặn, bảng, khăn lau, … 

 

 - Cắt, xé  dán bức tranh 

về trường tiểu học, đồ 

dùng học sinh lớp Một 

- Giấy vẽ, giấy báo, màu 

nước, dây kém nhung, tranh 

in sẵn hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút chì/bút 

vẽ;Hồ/keo dán 
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- Làm trường tiểu học 

từ các NVL 

Vỏ hộp sữa, giấy, chai, lọ, lá 

dừa, que kem, ống hút, lõi 

giấy... 

 
Góc 

Steam 
 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

S- Khoa học: Trẻ biết được 

đặc điểm cấu tạo, công dụng 

của chuông gió, tính chất 

của một số nguyên vật liệu 

gần gũi phát ra âm thanh để 

làm chuông gió. 

T- Công nghệ: Sử dụng các 

nguyên vật liệu, dụng cụ (vỏ 

xò, thìa inox, thìa sữa chua, 

hột hạt, cúc áo, ống mút, kéo, 

thước, bút chì, bút dạ... 

E- Kĩ thuật:Quy trình chọn 

nguyên vật liệu, vẽ, cắt, dán. 

A- Nghệ thuật: Trang trí 

chuông gió, phối hợp các 

nguyên vật liệu. 

M- Toán:Đo, đếm số dây 

chuông gió và sắp xếp theo 

quy tắc. 

 

 

Thiết kế chuông gió 

phát ra âm thanh 

 

Vật liệu: các loại, lá cây, bìa 

cát tông, thìa nhựa, thìa inoc, 

ống tre, kéo, keo, băng dính 

hai mặt…) 

 

 

 

 

 

- Khoa học: Nguyên lí hoạt 

động của chong chóng 

- Công nghệ 

+ Sử dụng và tiếp cận công 

 

* Làm chong chóng 

 

 

 

- Bìa catton, chai nhựa, lõi 

nhựa, lõi cuộn nilon bọc 

thực phẩm, ống hút, ống 
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Nhánh 2: 

Hải Phòng 

nghệ: Sử dụng kéo, ghim, 

giấy thủ công, ống hút, .. 

+Tạo ra công nghệ: Sử 

dụng nguyên vật liệu theo 

khoa học để thiết kế thành 

công chong chóng 

- Kỹ thuật: Giải pháp thiết 

kế bản vẽ thiết kế và quy 

trình thiết kế kỹ thuật 

chong chóng quay được 

- Toán học: Tính toán kích 

thước số lượng nguyên vật 

liệu dự trù kinh phí  

- Nghệ thuật: Thiết kế 

chong chóng quay được 

vừa thẩm mỹ, sáng tạo vừa 

mang lại niềm vui cho trẻ 

nhỏ, khuyến khích sử dụng 

nguyên liệu, vật liệu tái chế 

góp phần hạn chế ô nhiễm 

môi trường. 

nhôm, ống tre, giấy bìa, lá 

dừa băng dính, hồ dán, băng 

keo, kéo,... 

- Một số tranh gợi ý sáng tạo 

 

 

 

 

S: Trẻ biết cấu tạo của đôi 

dép cao su 

 

 

 

 

Vật liệu:  xốp đen, đề can 

đen, meca, băng dính trong, 

băng dính 2 mặt, Dụng cụ: 
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Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

Kính yêu” 

T: Trẻ xem lại hình ảnh 

mình vẽ và xem một số 

mẫu dép cao su trên Ti vi. 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu: xốp, hộp sữa 

chua, hộp bìa, que tính, 

băng dính, dây buộc, hồ, 

keo sữa... để nối, chắp ghép 

các nguyên liệu với nhau. 

A(arts): Sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí cho 

đôi dép cao su 

M: Sử dụng các hình hình 

học khi tạo ra sản phẩm. 

Làm  đôi dép cao su 

bác Hồ 

Rổ, Giấy A4, bút vẽ, thước, 

tẩy, kéo, dao. 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

S - Khoa học: Khám 

phá  đặc điểm, cấu tạo của 

chiếc hộp đựng bút. Sự gắn 

dính để chiếc hộp đựng bút 

có thể đứng được. Nguyên 

vật liệu để làm được chiếc 

hộp đựng bút. 

T-Côngnghệ: Sử dụng 

Ipad, Máy tính xem video 

về làm chiếc hộp đựng bút. 

 

Làm hộp đựng bút 

 

- 1 khay đựng:  

+ Lõi giấy vệ sinh, cốc giấy, 

cốc nhựa… 

+ Que kem, ống hút. 

+ Bìa cát tông 

+Giấymàu,xốp mầu. 

- Một số tranh gợi ý sáng tạo 
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E-Chếtạo: Quá trình trẻ sử 

dụng các nguyên vật liệu để 

chế tạo ra chiếc hộp đựng 

bút. 

A- Nghệ thuật: Vẽ thiết kế 

chiếc hộp đựng bút, màu sắc 

của chiếc hộp đựng bút 

M-Toán: Đếm, hình dạng 

các ống, nguyên vật liệu 

làm thân. 

   

 

 

 

Nhánh 5: 

Sách 

S - Khoa học: Khám 

phá  đặc điểm, cấu tạo của 

chiếc cặp sách. Sự gắn dính 

để chiếc cặp sách có thể 

đựng được đồ. Nguyên vật 

liệu để làm được chiếc cặp. 

T-Công nghệ: Sử dụng 

Ipad, Máy tính xem video 

về làm chiếc cặp. 

E-Chếtạo: Quá trình trẻ sử 

dụng các nguyên vật liệu để 

chế tạo ra chiếc cặp sách. 

 A -Nghệ thuật: Vẽ thiết kế 

chiếc hộp đựng bút, màu sắc 

của chiếc cặp sách 

 

Làm chiếc cặp sách 

 

 

- 1 khay đựng: + Vỏ hộp 

giấy, vỏ hộp sữa bằng giấy… 

+ ống hút. 

+ Bìa cát tông 

+Giấymàu, xốp mầu. 

- Một số tranh gợi ý sáng tạo 
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M-Toán: Đếm, hình dạng 

các hộp, nguyên vật liệu 

làm thân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc kỹ 

năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Đất nước 

Việt Nam 

diệu kỳ 

- Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 2 

tay để luồn sợi dây qua lỗ và 

kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây, hạt vòng các màu 

 

 

Nhánh 2: 

Hải Phòng 

- Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 2 

tay để luồn sợi dây qua lỗ và 

kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây, hạt vòng các màu 
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Nhánh 3 

 “Bác Hồ 

kính yêu” 

- Rèn kỹ năng phục vụ tốt, 

rèn luyện tính kiên trì, cẩn 

thận, tỉ mỉ mà còn khơi gợi 

tình yêu với nghệ thuật, 

mong muốn được làm đẹp 

cho mình và cho mọi người 

xung quanh 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

-Bé tết tóc cho búp bê 

- Sử dụng dây chun để 

khởi động quả bóng sao 

cho bóng qua gôn 

- Các loại dây cho trẻ chơi 

đan Tết 

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 4: 

Tạm biệt 

TMN 

-Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 2 

tay để luồn sợi dây qua lỗ và 

kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây , hạt vòng các màu  
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xâu vòng một cách thuần 

thục 

Nhánh 5: 

Sách 

 

- Rèn kỹ năng kỹ năng xâu, 

luồn, buộc dây, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 2 

tay để luồn sợi dây qua lỗ và 

kéo thắt nút dây giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm dây 

xâu, tay trái cầm hạt vòng 

để xâu được chiếc vòng và 

xâu vòng một cách thuần 

thục 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Giày, dây buộc  

- Dây, hạt vòng các màu 
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